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STT Số báo danh Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Lớp

1 010471 Trần Thị Thu Uyên 13/01/2005 Nữ 10D3
2 010472 Đào Thanh Vân 07/12/2005 Nữ 10D2
3 010473 Trần Thị Hải Vân 07/02/2005 Nữ 10A2
4 010474 Đỗ Thị Cẩm Vi 16/10/2005 Nữ 10D3
5 010475 Nguyễn Tiến Việt 18/07/2005 Nam 10A4
6 010476 Đào Quang Vinh 29/01/2005 Nam 10D4
7 010477 Lương Nguyễn Hoàng Vũ 02/11/2005 Nam 10A1
8 010478 Phạm Minh Vũ 05/02/2005 Nam 10D2
9 010479 Phạm Tuấn Vũ 08/08/2005 Nam 10D3

10 010480 Tào Minh Vũ 16/01/2005 Nam 10A3
11 010481 Nguyễn Chu Hà Vy 06/02/2005 Nữ 10D3
12 010482 Vũ Nguyễn Yến Vy 14/03/2005 Nữ 10D6
13 010483 Nguyễn Kim Xuân 21/03/2005 Nữ 10A5
14 010484 Hoàng Vân Yến 13/03/2005 Nữ 10A4
15 010485 Mai Hải Yến 11/02/2005 Nữ 10D5
16 010486 Nguyễn Hải Yến 11/12/2005 Nữ 10A5
17 010487 Nguyễn Thị Hải Yến 25/01/2005 Nữ 10A1
18 010488 Nguyễn Thị Hoàng Yến 26/02/2005 Nữ 10A3
19 010489 Phạm Thị Hải Yến 15/11/2005 Nữ 10D3
20 010490 Vũ Hoàng Yến 29/05/2005 Nữ 10D6
21 010050 Nguyễn Quang Dương 15/07/2005 Nam 10D1
22 010051 Trần Linh Chi 29/08/2005 Nữ 10D1

23 011450 Tống Khánh Vân 29/10/2004 Nữ 11DA1

24 011451 Nguyễn Quốc Văn 21/01/2004 Nam 11A2

25 011452 Phạm Quốc Việt 28/02/2004 Nam 11A5

26 011453 Nguyễn Thành Vinh 27/08/2004 Nam 11A1

27 011454 Nguyễn Thành Vinh 27/08/2004 Nam 11DA2

28 011455 Nguyễn Thế Vinh 16/09/2004 Nam 11A2

29 011456 Vũ Quang Vinh 15/01/2004 Nam 11A3

30 011457 Vũ Quang Vinh 11/11/2004 Nam 11A4

31 011458 An Văn Vương 10/01/2004 Nam 11DA3

32 011459 Trần Minh Vương 27/11/2004 Nam 11DA2
33 011460 Trần Thị Hà Vy 04/10/2004 Nữ 11DC3
34 011461 Bùi Hoàng Yến 25/08/2004 Nữ 11A1
35 011462 Đào Hải Yến 15/03/2004 Nữ 11A1
36 011463 Nguyễn Thị Yến 07/03/2004 Nữ 11A5
37 011464 Nguyễn Thị Hoàng Yến 06/06/2004 Nữ 11A2
38 011465 Phạm Hải Yến 13/05/2004 Nữ 11A3
39 011466 Vũ Hải Yến 28/08/2004 Nữ 11A4
40 011467 Vũ Thị Yến 23/01/2004 Nữ 11DA2
41 011468 Vũ Thị Yến 19/02/2004 Nữ 11A3
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